MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II – NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TIẾNG ANH 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT (KHÔNG BAO GỒM KT NÓI)
	TT
	Chủ đề/ Kỹ năng 
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tỉ lệ 

% điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	Tổng
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Kỹ năng Nghe
	1. . Nghe hiểu lựa chọn câu trả lời đúng
	3
	1
	1
	
	
	
	3
	1
	1
	10 %

	
	
	2Nghe hiểu xác định thông tin Đúng/Sai
	3
	1
	1
	
	
	
	3
	1
	1
	10 %

	  2
	Kiến thức ngôn ngữ 
	1. Ngữ pháp (4) & từ vựng (4)
	5
	3
	1
	
	
	
	5
	3
	1
	18 %

	
	
	2. Đồng nghĩa trái nghĩa
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	2 %

	3
	Kỹ năng Đọc
	1. Điền từ hoàn thiện văn bản (Cloze text).
	2
	2
	1
	
	
	
	2
	2
	1
	10 %

	
	
	2. Đọc hiểu vb
	2
	2
	1
	
	
	
	2
	2
	1
	10 %

	4
	Kỹ năng viết
	Sắp xếp thứ tự đoạn hội thoại/ đoạn văn
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	
	4 %

	
	
	Chuyển đổi / kết hợp câu/ tạo dựng câu…
	
	
	
	1
	1
	2
	1
	1
	2
	8%

	
	
	Viết đoạn văn/ đề xuât/ tờ rơi/ Thư ….
	
	
	
	
	
	1 bài
	
	
	1 bài 
	8%

	5
	Kỹ năng nói
	Nói theo chủ đề (Introduction + Topic + Q &A )
	
	
	
	1 đoạn
	2c
	1 bài
	1 đoạn
	2 câu hỏi
	1 bài
	20%

	Tổng số câu
	17
	10
	5
	1 viết + 1 đoạn gt
	1 viết + 2 c hỏi nói
	2 câu viết + 1 bài  nói + 1 bài viết
	17TN (3,4đ ) + 1c viêt (0,2đ ) +   nói (0,4 đ ) 
	10TN (2.0 đ ) + 1c viết (0,2đ ) + 2 câu nói (0,8 đ )
	5c TN (1.0đ)  +  2c viết (0,4) +1 bài viết (0.8đ)+ 1 bài nói (0.8đ)
	100%

	Tổng số điểm
	3.4
	2.0
	1.0
	0,6
	1.0
	2.0
	4.0
	3.0
	3.0
	10.0

	Tỷ lệ %
	64%
	36%
	40%
	30%
	30%
	100%


